DANH SÁCH
CÁC TỔ CHỨC, NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
(Ban hành kèm theo Thông báo số  1145 /TB-STP ngày  31 tháng 3 năm 2026 của Sở Tư pháp)

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

	STT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Số điện thoại

	1
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Huế
	Số 09 Tôn Đức Thắng, phường Thuận Hoá, thành phố Huế,
	0234.3817144
Di động: 0905.001.172



II. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

	STT 
	Tên tổ chức 
	Địa chỉ 
	Số điện thoại

	1
	Công ty luật TNHH Ngọc Hạnh và Cộng sự
	Số 05 Kiệt 187 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hoá, thành phố Huế.
	0234.3812358
 Di động: 0913.495.636

	2
	Văn phòng Luật sư Huế (HUELAW)
	215 Điện Biên Phủ, phườngThuận Hoá, thành phố Huế
	0234.3816818
 Di động: 0913.148.869

	3
	Công ty Luật hợp danh Thiên Hà
	5/56 Hai Bà Trưng, phường Thuận Hoá, thành phố Huế
	0234.3522.949 
Di động: 0905.121.949

	4
	Trung tâm tư vấn pháp luật Thuận Hóa
	phòng 2, T1, tầng 1, khu nhà A, số 06 Phan Bội Châu, phường Thuận Hoá, TP Huế
	0234.3831429 
Di động: 0913.489.929



III. NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

	STT 
	Họ và tên 
	Chức danh 
	Số điện thoại

	1
	Trương Phan Thụy Dũng
	Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước
	0905.001.172

	2
	Trần Thanh Lâm
	Phó Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước
	0914.077.765

	3
	Trần Phước Hải
	Phó Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước
	0905.644.555

	4
	Trần Thị Quỳnh Phượng
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm TGPL Nhà nước
	0915.688.359

	5
	Phạm Thị Thuỳ Trang
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm TGPL Nhà nước
	0964.329.039

	6
	Huỳnh Thị Ngọc Trinh
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm TGPL Nhà nước
	0932.369.569

	7
	Nguyễn Thị Bê
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm TGPL Nhà nước
	0906.525.232

	8
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm TGPL Nhà nước
	0373.400.858

	9
	Trương Thị Hồng Nhạn
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm TGPL Nhà nước
	0912.680.456

	10
	Đặng Bá Quát
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm TGPL Nhà nước
	0818.626.678

	11
	Nguyễn Văn Chiết
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm TGPL Nhà nước
	0347.589.729

	12
	Hồ Ngọc Liêm
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm TGPL Nhà nước
	0708.088.282

	13
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm TGPL Nhà nước
	0935.672.223

	14
	Cao Thị Thương
	Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm TGPL Nhà nước
	0935.223.718

	15
	Lê Văn Lập
	Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL
	0906.443.345

	16
	Trần Nhật Nam
	Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL
	0945.078.489

	17
	Nguyễn Hoài Nam
	Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL
	0931.938.787

	18
	Nguyễn Thị Gia Hoàng
	Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL
	0931.940.599

	19
	Hoàng Nhã Ngọc
	Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL
	0903.913.190



